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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5 điểm) 

          HS trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 phương án đúng 

Câu 1. Cho biểu đồ sau: 

Biểu đồ cơ cấu lực lượng lao động phân theo thành thị và nông thôn;  

theo đào tạo năm 2023 (%) 

 

Nhận định nào sau đây không chính xác? 

   A. Lao động nước ta đa phần có trình độ chuyên môn cao. 

   B. Năm 2023 lao động thành thị chiếm 24,2% tổng số lao động cả nước. 

   C. Lao động chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn. 

   D. Phần lớn lao động của nước ta chưa qua đào tạo. 

Câu 2. Điều kiện tự nhiên quan trọng nhất để nước ta trồng được cả cây nhiệt đới, cận nhiệt và 

ôn đới là 

 A. mạng lưới sông ngòi dày đặc.  B. tài nguyên đất đa dạng. 

 C. khí hậu phân hoá đa dạng.  D. có nhiều dạng địa hình. 

Câu 3. Đâu không phải là đặc điểm về chức năng, hoạt động kinh tế của quần cư nông thôn? 

   A. Phát triển công nghiệp và dịch vụ. 

   B. Công nghiệp và dịch vụ là chủ đạo. 

   C. Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 

   D. Nông nghiệp vẫn là chủ đạo. 



 

 

Câu 4. Cây công nghiệp nước ta dẫn đầu thế giới về xuất khẩu là 

 A. Cà phê, hồ tiêu, điều.  B. Chè, cà phê, ớt. 

 C. Cacao, ớt, hồ tiêu.  D. Hồ tiêu, ớt, nhãn. 

Câu 5. Theo số liệu năm 2021, Việt Nam có số dân là: 

 A. gần 96,65 triệu người.  B. gần 96,2 triệu người. 

 C. hơn 100 triệu người.  D. hơn 98,5 triệu người. 

Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự 

phát sang đấu tranh tự giác? 

   A. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công. 

   B. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập. 

   C. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. 

   D. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản. 

Câu 7. Dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số lần lượt chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm số 

dân cả nước? 

 A. 82% - 18%  B. 77% - 23%  C. 85% - 15%.  D. 91% - 9%. 

Câu 8. Vào tháng 6/1925, ở Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức 

cách mạng nào dưới đây? 

   A. Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa. 

   B. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

   C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

   D. Tâm tâm xã. 

Câu 9. Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai, chiến thắng nào của quân Đồng minh tạo 

nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế chiến tranh? 

   A. Chiến thắng Xta-lin-grát (2-2-1943). 

   B. Mĩ ném bom nguyên tử vào Nhật Bản (ngày 6 và 9-8-1945). 

   C. Chiến thắng của Hồng quân Liên xô trong chiến dịch công phá Béc- lin (9-5-1945). 

   D. Chiến thắng Liên quân Anh, Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp (6-6-1944). 

Câu 10. Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào tại hội nghị thành lập Đảng năm 1930? 



 

 

   A. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng. 

   B. Tham gia hội nghị với tư cách đại biểu của Quốc tế cộng sản. 

   C. Là đại biểu của một trong các tổ chức cộng sản của Việt Nam. 

   D. Chủ trì và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

Câu 11. Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2010 – 2021 

(Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 2010 2014 2018 2021 

Khai thác 1987,9 2280,5 2414,4 2920,4 

Nuôi trồng 1478,9 2589,8 2728,3 3412,8 

Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2010 – 2021? 

   A. Từ năm 2014 trở đi, sản lượng nuôi trồng vượt sản lượng khai thác. 

   B. Sản lượng nuôi trồng bằng sản lượng khai thác. 

   C. Thủy sản khai thác luôn vượt nuôi trồng về sản lượng. 

   D. Tổng sản lượng thủy sản tăng hơn 21 lần so năm 2014 với 2010. 

Câu 12. Cây trồng nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt 

nước ta? 

 A. Cây rau đậu.  B. Cây ăn quả.  C. Cây lương thực. D. Cây công nghiệp. 

Câu 13. Vai trò của Liên Xô, Mỹ, Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn 1944 – 

1945 là gì? 

   A. Giữ vai trò quyết định trực tiếp trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức. 

   B. Hậu phương vững chắc đánh bại chủ nghĩa phát xít Nhật Bản. 

   C. Lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định tiêu diệt Nhật Bản. 

   D. Lực lượng nòng cốt và quan trọng nhất trong việc đánh bại Nhật Bản. 

Câu 14. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng là do 

   A. thiên về quân sự, nặng nề về ám sát cá nhân. 

   B. thiếu một hệ tư tưởng khoa học, triệt để, một đường lối chính trị đúng và thiếu cơ sở quần 

chúng vững mạnh. 

   C. ít chú ý đến tuyên truyền giáo dục đảng viên và vận động quần chúng. 



 

 

   D. thành phần phức tạp do kết nạp nhiều tầng lớp, giai cấp khác nhau. 

Câu 15. Từ 1937 cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì hợp tác Quốc-Cộng nhằm mục 

đích gì? 

   A. Hợp tác Quốc-Cộng chống phong kiến Mãn Thanh. 

   B. Hợp tác Quốc-Cộng chống các đế quốc. 

   C. Hợp tác Quốc-Cộng chống Nhật. 

   D. Hợp tác Quốc-Cộng xây dựng nhà nước Trung Quốc thống nhất. 

Câu 16. Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là 

 A. Bắc Trung Bộ  B. Đông Nam Bộ  C. Tây Nguyên  D. ĐB sông Hồng 

Câu 17. Thế kỉ XX phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển theo xu hướng nào? 

   A. Xu hướng tư sản. 

   B. Xu hướng vô sản. 

   C. Xu hướng thỏa hiệp. 

   D. Phát triển song song tư sản và vô sản. 

Câu 18. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 

1945)? 

   A. Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. 

   B. Chiến tranh kết thúc mở ra thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới. 

   C. Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 

   D. Chiến tranh kết thúc với sự thắng lợi hoàn toàn của phe Đồng minh. 

Câu 19. Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là 

   A. Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. 

   B. Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ. 

   C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. 

   D. Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Câu 20. Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là: 

 A. độc lập và tự do.  B. đoàn kết với cách mạng thế giới. 



 

 

 C. ruộng đất cho dân cày.  D. tự do và dân chủ. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm) 

HS tô kín vào ô Đúng hoặc Sai tương ứng với đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm Câu 1 

(1 điểm): Đọc đoạn tư liệu sau đây:  

“Trải qua ba năm chiến đấu cực kì gian khổ và khốc liệt giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động Xô viết đã bảo vệ thắng lợi Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Chính quyền 

Xô iết được giữ vững, nền độc lập và tự chủ của đất nước được khẳng định. Đó là thắng lợi có ý 

nghĩa lịch sử và quốc tế sâu sắc, cổ vũ mạnh mẽ giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức 

trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản thế giới. 

Nguyên nhân có tính chất quyết định làm cho nước Nga Xô viết đánh bại thù trong giặc ngoài là 

sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích, do Lê-nin vĩ đại đứng đầu. Là người tổ chức và lãnh đạo 

cuộc chiến đấu, Đảng Cộng sản đã động viên, lôi cuốn và tổ chức giai cấp công nhân, nông dân 

lao động và nhân dân các dân tộc thiểu số đứng lên đấu tranh với kẻ thù. Đảng có đường lối 

lãnh đạo đứng đầu, khai thác và phát huy cao nhất mọi sức mạnh, mọi nguồn của cải của nhân 

dân và đất nước để giành chiến thắng.” 

(Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr. 39) 

a. Cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài kéo dài từ 1917 đến năm 1922 của nước Nga Xô 

viết đã kết thúc thắng lợi.  

b. Ý nghĩa to lớn của cuộc chiến đấu chống thù trong giặc ngoài là đã giữ vững được nền độc lập 

của Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.  

c. Nguyên nhân quyết định giúp nước Nga Xô viết thắng lợi là đường lối đúng đắn của Đảng 

Bôn-sê-vích, đã lôi kéo giai cấp công nhân, giai cấp tư sản, nhân dân lao động chống lại chế độ 

Nga hoàng.  

d. Cuộc chiến đấu chống thù trong giặc ngoài của nước Nga Xô viết chứng minh cho sức mạnh 

chính nghĩa của chế độ xã hội chủ nghĩa và cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân thế 

giới.  

Câu 2    đi m : Cho đoạn thông tin sau: 
          “Tăng trưởng kinh tế đô thị những năm gần đây đều trên 10%, cao gấp 1,5 – 2 lần so với 

mặt bằng chung của cả nước. Các đô thị đóng góp quan trọng trong việc giải quyết việc làm, 

tăng phúc lợi xã hội, tạo đột phá đối với việc thu hút đầu tư, phát triển khoa học – công nghệ, 

kinh tế khu vực đô thị đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Tuy nhiên, làm thế nào để tăng 

trưởng đô thị mà không gây sức ép tới tài nguyên, cơ sở hạ tầng và dịch vụ,.... vẫn là câu hỏi lớn 

chưa có lời giải đáp". 

             (Nguồn: “Để đô thị thực sự trở thành động lực phát triển”, Trang thông tin kinh tế của 

Thông tấn xã Việt Nam, ngày 7-11-2023) 



 

 

a. Các đô thị đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

đất nước.  

b. Lối sống đô thị đang làm cho các vùng nông thôn thay đổi theo chiều hướng xấu, chất lượng 

cuộc sống sa sút,...  

c. Các đô thị cũng đang đóng góp quan trọng vào vấn đề an sinh xã hội.   

d. Đô thị phát triển nhanh, phân tán sẽ làm cho việc sử dụng đất đai không hợp lí, hạn chế cơ hội 

cho thế hệ tương lai.  

Phần III. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1 (1,5 đi m : Trình bày những nét chính trong quá trình hoạt động cách mạng của Nguyễn 

Ái Quốc từ năm 1923 – 1927? 

Câu 2 (1,5 đi m :  Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 

2010 – 2021  

                                                                                                          ( Đơn vị: triệu tấn ) 

Năm Khai thác Nuôi trồng 

2010 2,47 2,73 

2015 3,17 3,55 

2021 3,93 4,88 

(Nguồn: Niên giám thống kê 2020, NXB Thống kê 2021) 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng thủy sản ở nước ta giai đoạn 2010 -2021? 

b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra nhận xét? 

 

 

 

 

 

 

 

 


